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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Tên tiếng Việt (tên tiếng Anh)
Kỹ thuật an toàn và môi trường cơ khí (Safety engineering in mechanical environment)
Mã số học phần: 7090517
Số tín chỉ học phần: 2 (2 – 0 – 4)
Số tiết học phần:30
Lý thuyết: 28; Bài tập0; Thực hành:6; 
Thực tập: 0.; Đồ án:0 ; Tự học: 60;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1.Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. Ths. Nguyễn Thế Hoàng	0905-15
2. PGS.TS. Vũ Nam Ngạn	0905-01
2.2. Bộ môn: Máy và Thiết bị công nghiệp
2.3. Khoa: Cơ – Điện
3. Điều kiện học học phần(mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết:
Kỹ thuật gia công cơ khí 1 
Kỹ thuật gia công cơ khí 2 
3.2. Môn học học trước:
4. Mục tiêu của học phần(là kết quả học tập mong đợi người học đạt được)
4.1. Kiến thức (Trình bày những kiến thức mong muốn sinh viên tích lũy được sau khi hoàn thành học phần?)
4.1.1. Người học hiểu được các khải niệm về môi trường lao động, vi khí hậu và ảnh hưởng của môi trường lao động, vi khí hậu tới người lao động.
4.1.2. Sinh viên biết cách phân loại tác hại nghề nghiệp, các yếu tố tác động đến từng nhóm tác hại nghề nghiệp. Bên cạnh đó, sinh viên cũng cần nắm được các biện pháp cơ bản phòng trành tác hại nghề nghiệp trong môi trường sản xuất cơ khí.
4.1.3. Sinh viên biết cách tính toán lưu lượng thông gió trong xưởng cơ khí, vị trí đặt cửa thông gió trong hai trường hợp là thông gió tự nhiên khử nhiệt, thông gió tự nhiên khử bụi. Thêm nữa, sinh viên hiểu được nguyên lý thông gió nhân tạo, sơ đồ thiết kết.
4.1.4. Sinh viến nắm được những kiến thức cơ bản liên quan đến kỹ thuật xử lý bụi trong công nghiệp: sơ đồ hệ thống xử lý bụi, cách tính toán hệ thống xử lý bụi, nguyên lý và cấu tạo của một số thiết bị lọc bụi trong công nghiệp
4.1.5. Sinh viên biết được tác hại của tiếng ồn và rung động, các biện pháp hạn chế ảnh hưởng của rung và ồn đến sức khỏe người lao động.
4.1.6. Sinh viên hiểu được các yêu cầu đảm bảo an toàn trong thiết kế xưởng cơ khí. Các biện pháp an toàn khí sử dụng một số loại máy gia công cơ khí.

4.2. Kỹ năng(Trình bày những kỹ năng cứng và kỹ năng mềm mong muốn sinh viên tích lũy được sau khi hoàn thành học phần?)
4.2.1. Sinh viên biết cách vận dụng các lý thuyết đã học để xác định các nguy cơ ngây mất an toàn trong xưởng cơ khí. Từ đó xây dựng các biện pháp loại bỏ hoặc hạn chế các nguy cơ đó.
4.2.2. Sinh viên biết cách vận dụng các biện pháp an toàn khi sử dụng  một số loại thiết bị gia công cơ khí.
5. Tóm tắt nội dung học phần
(Mô tả tóm tắt các nội dung chính giảng dạy cho người học; khoảng 10 dòng)
Môn học đề cập đến những vấn đề cơ bản nhất về an toàn trong môi trường cơ khí, khai thác mỏ: Vệ sinh công nghiệp, thông gió công nghiệp, kỹ thuật xử lý bụi, kỹ thuật giảm tiếng ồn và rung động, kỹ thuật an toàn trong sử dụng một số loại máy móc, thiết bị cơ khí.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP
	3
	4.1.1; 4.1.2

	1.1
	Môi trường lao động và vệ sinh công nghiệp.

	
	

	1.2
	Vi khí hậu và ảnh hưởng của nó đến bộ phận cơ thể con người
	
	

	1.3
	Tác hại nghề nghiệp trong sán xuất công nghiệp
	
	

	Chương 2
	THÔNG GIÓ CÔNG NGHIỆP
	3
	4.1.3

	2.1
	Nhiệm vụ và phân loại hệ thống thông gió công nghiệp
	
	

	2.2
	Xác định lưu lượng thông gió trong trường hợp thông gió chung
	
	

	2.3
	Thông gió tự nhiên
	
	

	2.4
	Thông gió nhân tạo
	
	

	Chương 3
	KỸ THUẬT XỬ LÝ BỤI TRONG CÔNG NGHIỆP
	3
	4.1.4

	3.1
	Phân loại bụi và biện pháp phòng chống
	
	

	3.2
	Hệ thống lọc bôi công nghiệp
	
	

	3.3
	Kỹ thuật lọc bụi công nghiệp
	
	

	3.4
	Biện pháp  chống bụi trên các máy và thiết bị mỏ
	
	

	Chương 4
	TIẾNG ỒN VÀ CHẤN ĐỘNG TRONG SẢN XUẤT
	3
	4.1.5

	4.1
	Khái niệm chung về tiếng ồn và chấn động, phân loại
	
	

	4.2
	Ảnh hưởng của tiếng ồn và chấn động đến cơ thể con người
	
	

	4.3
	Các biện pháp chống ồn
	
	

	4.4
	Các biện pháp chống rung và chấn động
	
	

	Chương 5
	VẤN ĐÈ CHUNG VỀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG VÀ KỸ THUẬT AN TOÀN
	2
	4.2.1

	5.1
	Vai trò, ý nghĩa của bảo hộ lao động và kỹ thuật an toàn
	
	

	5.2
	Quản lý, giám sát, thực hiện các qui định kỹ thuật an toàn lao động
	
	

	Chương 6
	KỸ THUẬT AN TOÀN KHI THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CƠ KHÍ.
	3
	4.1.6

	6.1
	Yêu cầu chung khi thiết kế các phân xưởng cơ khí
	
	

	6.2
	Đề phòng tai nạn lao động khi vận hành máy và thiết bị
	
	

	Chương 7
	KỸ THUẬT AN TOÀN ĐỐI VỚI THIẾT BỊ CHỊU ÁP LỰC
	3
	4.1.6

	7.1
	Khái niệm chung về thiết bị chịu áp lực
	
	

	7.2
	Nguyên nhân hư hỏng và nổ vỡ các thiét bị chịu áp lực
	
	

	7.3
	Biện pháp phòng ngừa nổ vỡ các thiết bị chịu áp lực
	
	

	7.4
	Tổ chức bảo hộ lao động đối với các thiết bị chịu áp lực
	
	

	6.2. Thí nghiệm/Thực hành (nếu có)

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 8
	THỰC HÀNH SỬ DỤNG MỘT SỐ LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ GIA CÔNG CƠ KHÍ
	
	

	8.1
	Thực hành sử dụng máy khoan
	5
	4.2.1; 4.2.2

	8.2
	Thực hành sử dụng máy cắt
	5
	

	8.3
	Thực hành sử dụng máy hàn
	5
	


7. Phương pháp giảng dạy(Trình bày các phương pháp giảng dạy được áp dụng giảng dạy học phần)
- Giảng dạy lý thuyết
- Thực hành, rút kinh nghiệm
8. Nhiệm vụ của sinh viên(Trình bày các nhiệm vụ sinh viên phải thực hiện)
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
· Dự lớp : Đầy đủ theo quy chế
· Kiểm tra giữa kỳ: Thực hiện đánh giá theo quy chế
· Thi cuối kỳ : Đạt điểm đánh giá tối thiểu theo thang điểm qui định của hình thức đào tạo theo tín chỉ
· Thực hành sử dụng máy
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Ký hiệu
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm thi kết thúc học phần
	A
	Điểm thi kết thúc học phần
	0,6

	2
	Điểm kiểm tra thường xuyên
	B1
	 Là điểm trung bình kiểm tra miệng trên lớp đối với các phần nội dung chuẩn bị ở nhà
	0,1

	3
	Điểm kiểm tra giữa học kỳ
	B2
	Điểm bài kiểm tra 1 tiết
	0,1

	4
	Điểm kiểm tra thực hành
	B3
	+ Điểm thực hành làm điểm trung bình của tất cả các bài thực hành theo quy định
	0,1

	5
	Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận
	C1
	+ SV có thái độ trật tự, ghi chép bài đầy đủ thì được 6 điểm.
+ Cứ 3 lần SV bị nhắc nhở thái độ bị trừ 1 điểm.
+ Cứ 3 lần SV trả lời đúng câu hỏi trên lớp được cộng thêm 1 điểm.
	0.05

	6
	Điểm chuyên cần
	C2
	Đi học đầy đủ c2 =10 điểm
	+ Bỏ học 2% số giờ học quy định bị trừ 1 điểm, bỏ học 20% số giờ quy định có c2 =0
	+ Sinh viên bỏ học trên 20% số giờ quy định sẽ bị cấm thi, nhận 0 điểm và phải học lại.
	0.05


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập
	[1] Nguyễn Văn Kháng,Kỹ thuật an toàn và môi trường cơ khí, NXB Giao thông vận tải.
[2] Vũ Như Văn, An toàn vệ sinh lao động trong sản xuất cơ khí, NXB Lao Động Xã Hội 2008
[3] Phan Quang Văn, Công nghệ xử lý khí thải và tiếng ồn trong công nghiệp mỏ, ĐH Mỏ - Địa chất


11. 
Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
	Thực hành
	Sinh viên cần chuẩn bị

	
	
	
	(tiết)
	(tiết)
	

	1
	Những vấn đề chung vệ sinh công nghiệp
	6
	0
	0
	Tr 8-20[1]

	
	Thông gió công nghiệp
	2
	0
	0
	Tr 20-38[1]

	2
	Thông gió công nghiệp
	4
	0
	0
	Tr 20-38[1]

	
	Kỹ thuật xử lý bụi công nghiệp - 6
	4
	0
	0
	Tr 38 – 71[1]

	3
	Kỹ thuật xử lý bụi công nghiệp - 6
	8
	0
	0
	Tr 38 – 71[1]

	4
	Tiếng ồn và chấn động trong sản xuất
	8
	0
	0
	Tr71-113[1]

	5
	Tiếng ồn và chấn động trong sản xuất
	4
	0
	0
	Tr71-113[1]

	
	Những vấn đề chung về bảo hộ lao động và kỹ thuật an toàn - 3
	4
	0
	0
	Tr 113 – 117[1]; Tr 35 – 78[3]

	6
	Những vấn đề chung về bảo hộ lao động và kỹ thuật an toàn - 3
	2
	0
	0
	Tr 113 – 117[1]; Tr 35 – 78[3]

	
	Kỹ thuật an toàn khi thiết kế và sử dụng máy móc 
	6
	0
	0
	Tr 117 – 154[1]

	7
	Thực hành tao tác an toàn trên một số thiết bị cơ khí
	0
	 
	6
	Tr 1 - 31[3]

	
	Thực hành tao tác an toàn trên một số thiết bị cơ khí
	0
	 
	2
	Tr 1 - 31[3]

	8
	Thực hành tao tác an toàn trên một số thiết bị cơ khí
	0
	 
	8
	Tr 110 – 139[3]

	
	Hà nội, ngày … tháng … năm 20…

	TRƯỞNG KHOA

	TRƯỞNG BỘ MÔN



· 


1

